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Cơ chế lây nhiễm và gây
bệnh của Corona virus

• Covid 19 sử dụng protein gai để bám vào 
thụ thể ACE2 trên bề mặt Tb người.

• Virus chui vào liposom trong bào tương 

• Virus hợp nhất với liposome và giải phóng 
RNA. Các RNA dịch mã cho TB tổng hợp 
protein

• Đồng bộ thành virus từ các protein được 
tổng hợp.

• Virus giải phóng khỏi tế bào: (nảy chồi)



Đáp ứng của hệ miễn dịch
của cơ thể với Corona virus

Các tế bào trình diện KN (APCs) đã được biệt 

hóa nuốt virus và trình diện các phần của virus 
tới TB Lym Th. (Các protein được trình trên màng 

tế bào tạo dạng phức hợp MHC1 và MHC2)

TB Lym Th kích hoạt các đáp ứng miễn dịch bằng
cách:
. Kích thích Tb Lym B sản xuất Kháng thể kháng
virus → không cho xâm nhập vào tb cơ thể
Tb Th sản sinh các cytokine (IL-2; IL-4, IL-5)
→ Phân cắt virus thành các mảnh nhỏ
. Tb T độc nhận diện và tiêu hủy các Tb bị nhiễm
virus

Các interleukin giúp ghi nhớ ký ức MD về virus 
trong Tb B và Tb T → có thể kéo dài miễn dịch
nhiều tháng hoặc nhiều năm→ tạo MD cộng đồng



Cách tiếp cận SARS- CoV-2 vaccines

https://www.dw.com/en/covid-19-vaccinations-whats-the-progress/a-55648707

https://www.dw.com/en/covid-19-vaccinations-whats-the-progress/a-55648707


Phân loại vaccin phòng Covid 19



Vaccin sống giảm độc lực
• Virus được làm suy yếu bằng

cách lây nhiễm virus trên động
vật hoặc tế bào người đến khi
sinh đột biến làm suy yếu
SARS-CoV-2 bằng cách thay
đổi mã gen làm virus sản xuất
protein kém hiệu lực→ ít có
khả năng gây bệnh.

• COVI-VAC Codagenix, Mỹ/Ấn

Vaccin bất hoạt
• Các virus được bất

hoạt bằng
formaldehyde hoặc
bằng nhiệt

• Cách này đòi hỏi
lượng virus cao

• Vaccin Vero cell, 
Hayat-Vax (TQ)



Vaccin vector virus sao chép
được (virus sởi giảm độc lực)

Vaccin vector virus 
không sao chép được

Có gen mã hóa protein S của
Covid19 được chèn vào gen của
adenovirus đã bị mất khả năng gây
bệnh. 
DNA được giải phóng vào tế bào 

chất và di chuyển vào nhân tế bào. 

Nó không kết hợp vào DNA của tế 

bào, nhưng sử dụng các enzyme 

vật chủ để chuyển đổi thành mRNA 

di chuyển trở lại tế bào chất và 

tương tác với các ribosome của tế 

bào chủ→ dịch mã các protein S

“Vector” là các phương tiện có thể tạo ra vật
liệu di truyền từ một loại virus khác để đưa
vào tế bào cơ thể. 

Oxford /AstraZeneca

Janssen (Johnson & Johnson)

Recombinant vaccines



Cơ chế của vaccin vector virus



Có 2 vector: AD26 và AD5

Tạo KT nhanh Sinh MD kéo dài



ƯU ĐIỂM CỦA MIỄN DỊCH KHỞI ĐẦU VÀ TĂNG CƯỜNG

https://sputnikvaccine.com/about-vaccine/



DNA Vaccine chứa phân tử AND 

được được gắn đoạn mRNA Covid19→
đưa vào tế bào người bằng cơ chế điện
hóa để tạo ra những lỗ thủng trên màng
→ các DNA mang RNA Covid19 xâm nhập
vào trong tế bào cơ thể→nhả các mRNA 
Covid19 → tổng hợp protein S → trình
diện KN → Sinh KT

RNA Vaccine
Đoạn RNA Covid19 được gói trong nang
lipid để tránh bị phân hủy khi vào tế bào→
gắn lên bề mặt tế bào cơ thể→ xâm nhập
vào trong tế bào→nhả các mRNA Covid19 
→ tổng hợp protein S → trình diện KN →
Sinh KT

DNA Vaccin và RNA 
vaccin đều an toàn và
dễ thành vaccin. Để 
bào chế các vaccin này
chỉ cần tạo vật liệu di 
truyền mà không cần
nguồn virus

Pfizer-BioNTech và Moderna 

ZyCoV-D Cadila, Ấn Độ



• Gen mã hóa Protein S 
Covid-19  được cấy vào
Tb Adenovirus tinh tinh. 

• Gen Tb này đã được
thay đổi để không gây
bệnh cho người

Chimpanzee
adenovirus
vector vaccine (AD26)

Oxford /AstraZeneca 

Pfizer-BioNTech và 
Moderna 
• Đoạn RNA covid19 được

gói trong nang lipid để 
tránh bị phân hủy

• Khi vào tế bào, mRNA bắt
đầu sao chép

Với cả 2 loại vaccin này, tb 
đọc thông tin mã hóa và
nhân bản hàng triệu. Các
protein kích hoạt đáp ứng
MD để bảo vệ cơ thể khi có
virus xâm nhập

Janssen (Johnson & Johnson) AD26



Cơ chế của mRNA Covid19 vaccine 

• 1. Protein gai (S) được tìm thấy
trên bề mặt của vi rút covid-19. 
• 2. Vắc xin mRNA cung cấp cho
các tế bào hướng dẫn để tạo ra 
protein S. 
• 3. Sau khi tiêm chủng, các tb 
miễn dịch tăng sản xuất protein S
• 4. Protein S được trình diện trên
bề mặt tế bào MD. 
• 5. Cơ thể tạo ra các kháng thể
kháng virus COVID-19.
• 6. Khi cơ thể nhiễm covid19, các
KT gắn vào protein S làm ức chế
virus sao chép



https://www.dovepress.com/overview-of-the-main-anti-sars-cov-2-vaccines-mechanism-of-
action-effi-peer-reviewed-fulltext-article-IDR#t0001



Protein vaccine
• Gồm các tiểu đơn vị protein 

của virus chủ yếu là protein S 
và điểm xác định KN trên
protein.

• Để cho hiệu quả tác dụng, 
các vaccin này có thể có
thêm các phân tử điều hòa-
kích thích miễn dịch và phải
dùng nhiều liều.
Nanocovax (Nanogen, VN)
Novavax (Mỹ)



1. Tạo gen đột biến mã hóa
cho protein S của Covid 19. 
Cấy vào baculovirus để tạo ra 
protein S, đoạn xác định KN 
của SARS-CoV-2. 
2. Cho lây nhiễm trên tế bào
bướm đêm
3. DNA Covid19 đi vào nhân
tế bào bướm đêm
4. Tạo ra protein. 
5. Thu hoạch protein và hợp
nhất các protein đó với một
hạt nano. 
6. Các hạt nano gắn các
protein đột biến→ Novavax.

Novavax (Mỹ)

• Tạo ra protein từ tế bào buồng trứng chuột
hamster TQ

• Sử dụng adjuvant chuyên biệt

Nanocovax (Việt Nam)

Công nghệ bào chế vaccine 





VLP Vaccine giống virus

• Các thành phần giống hệt
cấu trúc của coronavirus 
nhưng không có khả năng
lây nhiễm

• Đang trong giai đoạn
nghiên cứu



Abdala
Sputnik V





Cho đến nay, chưa có vắc xin
COVID-19 nào được WHO 
kiểm định chất lượng.







CÁC VACCIN COVID-19 HIỆN CÓ TẠI VIỆT NAM (09/2021)
Có 7 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng gồm:

1. AstraZeneca (do AstraZeneca sản xuất) ,

2. Sputnik V (Viện nghiên cứu Gamaleya),

3. COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson &

Johnson),

4. Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna),

5. Comirnaty (Pfizer – BioNTech),

6. Vero Cell (China National Biotec Group (CNBG)/

Sinopharm)

7. Hayat – Vax (Beijing Institute of Biological
Products Co)



• Lọ 0,45 ml hỗn dịch đậm đặc pha tiêm, tương đương 6 

liều VC sau pha loãng. Mỗi liều 0,3ml chứa 30mcg 

mRNA COVID-19

• Dung dịch NaCl 0.9% không chất bảo quản. Pha 1,8 ml 

cho 1 lọ VC.

• Tiêm hai lần, cách nhau 3 tuần

• Hiệu quả 95% người lớn, cả người có bệnh nền. 100% 

với TE 12-15 T

• TE < 12T chưa đc phê duyệt tiêm VC

• EMA khuyến cáo cân nhắc cho PNCT hoặc đang cho

con bú

Nước sản xuất:
+ Pfizer Manufacturing Belgium NV - Bỉ.
+ BioNTech Manufacturing GmbH - Đức.

Comirnaty của Pfizer- BioNTech



Spikevax (Moderna)

Tiêm 2 liều, cách 4 tuần

Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp.
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 lọ; mỗi lọ chứa
10 liều. Mỗi liều 0,5ml chứa 100mcg mRNA

(trong các lipid nanoparticle SM-102).

Rovi Pharma Industrial Services, S.A - Tây Ban Nha; 

Recipharm Monts - Pháp



AstraZecena
• Dung dịch tiêm. Hộp 10 lọ x 10 liều x 0,5 ml. 

• Bảo quản 2 - 8oC. 

• Dùng trong 6 giờ kể từ khi mở

• Tiêm bắp 2 mũi, cách nhau 4-12 tuần



COVID-19 
Vaccine Janssen

• Mỗi liều 0,5ml chứa AD26 được mã hóa của SARS-CoV-2 
(Ad26.COV2-S), 8,92 log10 Inf.U

• Hộp 10 lọ; mỗi lọ 2,5ml chứa 5 liều 0,5ml hỗn dịch tiêm.

• Tiêm bắp 1 liều duy nhất.

• NSX: Janssen Pharmaceutica NV - Bỉ/Janssen Biologics 
B.V - Hà Lan.



Vaccine Vero Cell - Sinopharm

+ Mỗi liều (0,5 ml) chứa 6.5 U kháng nguyên
+ Hộp 1 lọ /3 lọ; mỗi lọ chứa 1 liều dung dịch tiêm bắp 0,5 ml.
+ Bảo quản ở 2– 8oC
+ Tiêm 2 mũi, cách nhau từ 3 - 4 tuần

NSX: Beijing Institute of Biological
Products Co, Ltd, China National Biotec
Group (CNBG)/ Sinopharm – Trung Quốc.



Vaccine Hayat-Vax

Đóng gói tại UAE là Julphar Gulf Pharmaceutical 

Industries (Julphar Gulf)

Mỗi liều 0,5ml hỗn dịch tiêm chứa 6.5 đơn vị kháng 
nguyên SARS-CoV-2 (tế bào vero) bất hoạt.
Hộp 1 lọ x 1 liều 0,5ml và hộp 1 lọ x 2 liều 0,5ml.

Beijing Institute of Biological Products Co., 
Ltd. - Trung Quốc.



Gam-COVID-Vac (SPUTNIK V)

Liều 1: (mũi tiêm 1) 0,5ml dung dịch tiêm
chứa (1,0 ± 0,5) x 1011 hạt AD 26 tái tổ hợp. 

Liều 2: (mũi tiêm 2 cách 3 tuần) 0,5ml dung 
dịch tiêm chứa (1,0 ± 0,5) x 1011 hạt AD5 tái 

tổ hợp

Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 3ml (chứa 5 liều).

Nsx: JSC Generium - Liên bang Nga


